Chương 9

PHÂN LOẠI KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP

Trên lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình đã phân chia ra 12 loại tài nguyên khí hậu nông nghiệp, trong đó có 4 loại được lặp lại trên lãnh thổ từ 2 đến 6 lần. Dưới đây là các loại khí hậu.

9.1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa (NĐGM), nóng có mùa đông không lạnh. Mưa nhiều, mùa ít mưa trung bình và khô
Khí hậu này tồn tại ở những vùng thấp ven biển phía Đông của tỉnh Quảng Bình kéo dài từ Ba Đồn đến Lệ Thủy.

Ở đây có nền nhiệt cao với nhiệt độ trung bình năm đạt 24 - 25(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 8.700 - 9.100(C. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến khu vực này đã bị suy yếu đi nhiều nên mùa đông dài 3 tháng (từ tháng XII đến tháng II năm sau) nhưng không lạnh với nhiệt độ trung bình tháng >18(C và < 20(C.

Mưa ở đây thuộc chế độ mưa nhiều với tổng lượng mưa năm dao động trong khoảng 2.000 - 2.500mm. Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đều trong năm. Mùa ít mưa dài 6 - 7 tháng, từ tháng I - IV và tháng VI - VII. Mức độ khô hạn của mùa ít mưa thuộc loại khô với hệ số khô hạn trung bình tháng dao động trong khoảng 1,6 - 1,8; tuy nhiên có một vài tháng (VII và III - VI) hệ số khô hạn dao động trong khoảng 2,0 - 3,0. Do ảnh hưởng của thời tiết khô nóng ngay cả tháng V là tháng có lượng mưa >100mm nhưng vẫn là tháng thiếu nước đối với cây trồng (có hệ số khô hạn >1,0). Mùa mưa dài 6 tháng nhưng mưa tập trung chủ yếu trong 4 tháng (VIII - XI hoặc IX - XII) với lượng mưa chiếm khoảng 72 - 75% tổng lượng mưa năm. Số ngày mưa năm dao động trong khoảng 125 - 135 ngày. Trung bình mỗi năm có khoảng 40 - 45 ngày khô nóng, chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của 1 - 2 cơn bão. 

9.2. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa đông không lạnh. Mưa vừa, mùa ít mưa trung bình và khô
Khí hậu này có ở vùng thấp ven biển của huyện Quảng Trạch - khu vực Roòn nằm khuất ở phía Nam của dãy Hoành Sơn.

Điều kiện nhiệt và các hiện tượng thời tiết đặc biệt tương tự như ở loại khí hậu IB0d.

Ở đây có chế độ mưa vừa với tổng lượng mưa năm dao động trong khoảng 1.500 - 2.000mm. Mùa ít mưa dài 6 -7 tháng có mức độ khô hạn thuộc loại khô. Chỉ số khô hạn trung bình tháng của mùa ít mưa lớn nhất tỉnh Quảng Bình, đạt 1,7 - 2,1. Trong mùa ít mưa, tháng III chỉ số khô hạn có thể >3,0.

9.3. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa rất nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi ẩm
Khí hậu này có ở khu vực đồi núi thấp (50 - 400m) thuộc phần phía Bắc của huyện Tuyên Hóa.

Nhiệt độ trung bình năm khá cao, dao động trong khoảng 22 - 24(C, tương ứng với tổng nhiệt năm dao động trong khoảng 8.000 - 8.700(C. Mùa lạnh ở khu vực này dài từ 1 - 3 tháng (tháng XII đến tháng II năm sau).

Mưa rất nhiều với tổng lượng mưa đạt 2.500 - 2.800 mm/năm. Mùa mưa kéo dài liên tục trong 7 tháng (V - XI) với lượng mưa đạt tới 85 - 86% tổng lượng mưa năm. Bốn tháng mưa nhiều nhất là các tháng VIII - IX với lượng mưa đạt 68% tổng lượng mưa năm. Mùa ít mưa dài 5 tháng (tháng XII đến tháng IV năm sau) song không có tháng nào có lượng mưa thấp hơn 45mm. Mức độ khô hạn của mùa ít mưa thuộc loại hơi ẩm với hệ số khô hạn trung bình tháng dao động trong khoảng 0,8 - 1,0. Trong năm có 3 tháng (III - IV và VII) có hệ số khô hạn đạt 1,0 - 1,3, đây là các tháng hơi thiếu nước đối với cây trồng. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 150 - 170 ngày mưa, 10 - 40 ngày khô nóng. 

9.4. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa rất nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi khô
Khí hậu này lặp lại 2 lần ở khu vực đồi núi thấp (50 - 400m) Tân Lâm, Đồng Tâm thuộc huyện Tuyên Hoá, Kiến Giang huyện Lệ Thủy, Tám Lu huyện Quảng Ninh và một phần huyện Bố Trạch. 

Loại khí hậu này chỉ khác loại khí hậu IA1a ở mức độ khô hạn của mùa ít mưa. Mức độ khô hạn ở đây thuộc loại hơi khô với chỉ số khô hạn trung bình tháng của mùa ít mưa dao động trong khoảng 1,1 - 1,5. Các tháng thiếu nước đối với cây trồng (có chỉ số khô hạn K >1,0) ở đây thường là các tháng II - IV và VI hoặc VII, tuy nhiên không có tháng nào hệ số K >2,0.

9.5. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi ẩm
Khí hậu này có ở khu vực đồi núi thấp (50 - 400m) Thanh Lạng thuộc huyện Tuyên Hóa và Tân Sum thuộc huyện Minh Hóa.

Loại khí hậu này có nền nhiệt khá cao, nhiệt độ trung bình năm khá cao dao động trong khoảng 22 - 24(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 8.000 - 8.700(C. Mùa lạnh ở khu vực này dài từ 1 - 3 tháng (tháng XII đến tháng II năm sau).

Mưa nhiều với tổng lượng mưa đạt 2.000 - 2.500 mm/năm. Mùa mưa kéo dài liên tục trong 7 tháng (tháng V đến tháng XI) với lượng mưa đạt tới 85 - 86% tổng lượng mưa năm. Bốn tháng mưa nhiều nhất là các tháng VIII - XI với lượng mưa đạt 64 - 66% tổng lượng mưa năm. Mùa ít mưa dài 4 - 5 tháng (XII - III và tháng VII) song không có tháng nào có lượng mưa thấp hơn 50mm. Mức độ khô hạn của mùa ít mưa thuộc loại hơi ẩm với hệ số khô hạn trung bình tháng dao động trong khoảng 0,8 - 1,0. Trong năm có 1 - 2 tháng (III và VII hoặc tháng VII) có hệ số khô hạn đạt 1,0 - 1,7, đây là các tháng hơi thiếu nước đối với cây trồng. Trung bình mỗi năm có khoảng 150 - 170 ngày mưa, 10 - 40 ngày khô nóng, chịu ảnh hưởng của bão như gây mưa lớn, lũ lụt.

9.6. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi khô
Khí hậu này chiếm một phần lãnh thổ khá lớn có độ cao trong khoảng 50 - 400m ở các khu vực xã Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa; các xã Tuyên Hoá, Mai Hóa, Cao Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa; xã Quảng Tiến thuộc huyện Quảng Trạch; các xã Hưng Trạch, Cự Nẫm thuộc huyện Bố Trạch và một phần của thành phố Đồng Hới.

Loại khí hậu này chỉ khác loại khí hậu IB1a ở mức độ khô hạn của mùa ít mưa. Mùa ít mưa ở đây có mức độ khô hạn thuộc loại hơi khô. Chỉ số khô hạn trung bình tháng của mùa ít mưa dao động trong khoảng 1,1 - 1,5. Thời kỳ thiếu nước thường kéo dài 3 - 5 tháng (tháng II - IV và VII, có nơi bao gồm cả tháng VI, hoặc V, hoặc I), tuy nhiên không có tháng nào có hệ số K >2,0.

9.7. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa nhiều, mùa ít mưa trung bình và khô
Khí hậu này có ở trong thung lũng sông Long Đại thuộc huyện Quảng Ninh và khu vực Cẩm Ly thuộc huyện Lệ Thủy có độ cao trong khoảng 50 - 400m.

Loại khí hậu này khác với loại khí hậu IB1b ở độ dài và mức độ khô hạn của mùa ít mưa. Mùa ít mưa dài 6 - 7 tháng (I - IV và VI - VII). Mức độ khô hạn của mùa ít mưa thuộc loại khô với chỉ số khô hạn trung bình tháng đạt 1,6 - 1,7. Tất cả các tháng của mùa ít mưa đều thiếu nước (có chỉ số K >1,0, trong đó vào tháng VII chỉ số K = 2,3).

9.8. Khí hậu NĐGM, nóng có mùa lạnh ngắn. Mưa vừa, mùa ít mưa trung bình và hơi khô

Khí hậu này có ở khu vực Troóc, xã Phúc Trạch thuộc huyện Bố Trạch nằm khuất ở phía Nam của dãy núi Toa có độ cao trong khoảng 50 - 400m.

Nhiệt độ trung bình năm khá cao dao động trong khoảng 22 - 24(C, tương ứng với tổng nhiệt năm dao động trong khoảng 8.000 - 8.700(C. Mùa lạnh ở khu vực này dài từ 1 - 3 tháng (XII - II).

Ở đây có chế độ mưa vừa với tổng lượng mưa năm dao động trong khoảng 1.500 - 2.000mm. Mùa mưa dài 6 tháng, bắt đầu vào tháng V bị ngắt quãng vào tháng VII và kết thúc vào tháng XI. Lượng mưa của mùa mưa chiếm khoảng 82% tổng lượng mưa năm. Thời kỳ mưa nhiều là 4 tháng (VIII - XI). Mùa ít mưa dài 6 tháng (XII - IV và VII). Mức độ khô hạn mùa ít mưa thuộc loại hơi khô với chỉ số khô hạn K = 1,1 - 1,5. Trong năm có 6 tháng thiếu nước (K >1,0), đây là thời kỳ từ tháng I - IV và tháng VI - VII, tuy nhiên không có tháng nào có chỉ số K >2,0. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 125 - 135 ngày mưa, 10 - 40 ngày khô nóng, chịu ảnh hưởng của bão như gây mưa lớn, lũ lụt.

9.9. Khí hậu NĐGM, ấm có mùa lạnh trung bình. Mưa rất nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi ẩm

Khí hậu này được lặp lại 6 lần ở vùng có độ cao trong khoảng 400 - 800m ở các khu vực:

Hai lần trên sườn Nam dãy Hoành Sơn thuộc huyện Quảng Trạch.

Núi Đen - Đồng Tâm trên ranh giới của huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Khu vực biên giới với Lào thuộc các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Núi Đa Mao - Đông Then thuộc huyện Bố Trạch. 

Nền nhiệt ở loại khí hậu này thuộc chế độ nhiệt ấm. Nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 20 - 22(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 7.300 - 8.000(C. Mùa lạnh dài 4 - 5 tháng (tháng XI - III năm sau).

Chế độ mưa ẩm ở đây tương tự như loại khí hậu IA1a. Mỗi năm ở đây chỉ có dưới 10 ngày khô nóng.

9.10. Khí hậu NĐGM, ấm có mùa lạnh trung bình. Mưa nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi khô

Khí hậu này có ở vùng đồi núi có độ cao trong khoảng 400 - 800m khu vực biên giới với Lào thuộc huyện Minh Hóa và Bố Trạch.

Loại khí hậu này điều kiện nhiệt tương tự như loại khí hậu IIA2a, còn điều kiện mưa ẩm tương tự loại khí hậu IB1b.

9.11. Khí hậu NĐGM, mát có mùa lạnh trung bình. Mưa rất nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi ẩm

Khí hậu này lặp lại 6 lần ở vùng núi có độ cao 800 - 1.200m ở các khu vực:

Hai lần ở khu vực biên giới với Lào thuộc huyện Minh Hóa.

Núi U Bò huyện Bố Trạch.

Khu vực biên giới với Lào thuộc huyện Bố Trạch.

Hai lần ở khu vực biên giới với Lào thuộc huyện Lệ Thủy.

Ở đây có nền nhiệt mát với nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 18 - 20(C, tương ứng với tổng nhiệt năm dao động trong khoảng 6.550 - 7.300(C. Mùa lạnh dài 4 - 5 tháng (tháng XI - III năm sau).

Điều kiện mưa ẩm tương tự như loại khí hậu IA1a và IIA2a. Ở đây không còn thời tiết khô nóng nữa.

9.12. Khí hậu NĐGM, lạnh có mùa lạnh dài. Mưa rất nhiều, mùa ít mưa ngắn và hơi ẩm

Khí hậu này lặp lại hai lần ở vùng núi có độ cao 1.200 - 1.800m các khu vực:

Khu vực biên giới với Lào thuộc các huyện Minh Hóa và Bố Trạch.

Ở đây có nền nhiệt lạnh với nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 15 - 18(C, tương ứng với tổng nhiệt năm trong khoảng 5.500 - 6.550(C. Mùa lạnh (6 tháng (tháng X - III năm sau).

Điều kiện mưa ẩm tương tự như loại khí hậu IA1a, IIA2a và IIIA2a.

